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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong l nh vực Nội vụ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã  

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ng y 19 th ng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng y 08 th ng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm so t thủ tục h nh chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng y 

07 th ng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của c c 

Nghị định liên quan đến kiểm so t thủ tục h nh chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31 th ng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục h nh chính; 

Xét đề nghị của  i m đốc S  Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố k m theo Quyết định n y Danh mục thủ tục h nh chính 

trong lĩnh vực nội vụ thuộc th m quyền gi i quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 

trên địa b n t nh Th a Thiên  uế  c  phụ lục k m theo   

Điều 2. Quyết định n y c  hiệu lực thi h nh kể t  ng y ký v  thay thế c c 

Quyết định số: 3108/QĐ-UBND ng y 06 th ng 12 năm 2016 của UBND t nh; 

926/QĐ-UBND ng y 03 th ng 5 năm 2018 của UBND t nh  

Điều 3. Ch nh Văn phòng UBND t nh,  i m đốc S  Nội vụ, Thủ trư ng 

c c cơ quan chuyên môn thuộc UBND t nh, Chủ tịch UBND c c huyện, thị xã, 

th nh phố  uế, Chủ tịch UBND c c xã, phường, thị trấn v  c c tổ chức, c  nhân 

liên quan chịu tr ch nhiệm thi h nh Quyết định n y /  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục KSTT C - Văn phòng Chính phủ; 

- CT v  c c PCT UBND t nh; 

- C c PCVP v  CV NV; 

- Cổng TTĐT t nh; 

- Trung tâm  CC t nh; 

- Lưu: VT, KSNC. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Phan Ngọc Thọ 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2000 /QĐ-UBND ngày 12  tháng 9 năm 2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. L nh vực Thi đua - Khen thƣởng 

1 

Thủ tục tặng  iấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp 

xã về thực hiện nhiệm vụ 

chính trị 

10 ng y 

l m việc 
UBND cấp xã Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thư ng ng y 26/11/2003; 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thư ng ng y 

14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen 

thư ng ng y 16/11/2013; 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ng y 

31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thư ng; 

- Thông tư số 

08/2017/TT-BNV ng y 

27/10/2017 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi 

h nh một số điều của 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ng y 

31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thư ng; 

- Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND 

ng y 13/02/2018 của 

UBND t nh ban h nh 

Quy chế thi đua, khen 

thư ng t nh Th a Thiên 

 uế  

2 

Thủ tục tặng  iấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp 

xã về th nh tích thi đua 

theo đợt hoặc theo 

chuyên đề 

10 ng y 

l m việc 
UBND cấp xã Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thư ng ng y 26/11/2003; 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thư ng ng y 

14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen 

thư ng ng y 16/11/2013; 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ng y 
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31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thư ng; 

- Thông tư số 

08/2017/TT-BNV ng y 

27/10/2017 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi 

h nh một số điều của 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ng y 

31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thư ng; 

- Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND 

ng y 13/02/2018 của 

UBND t nh ban h nh 

Quy chế thi đua, khen 

thư ng t nh Th a Thiên 

 uế  

3 

Thủ tục tặng  iấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp 

xã về th nh tích đột xuất 

05 ng y 

l m việc 
UBND cấp xã Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thư ng ng y 26/11/2003; 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thư ng ng y 

14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen 

thư ng ng y 16/11/2013; 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ng y 

31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thư ng; 

- Thông tư số 

08/2017/TT-BNV ng y 

27/10/2017 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi 

h nh một số điều của 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ng y 

31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thư ng; 

- Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND ng y 

13/02/2018 của UBND 

t nh ban h nh Quy chế thi 

đua, khen thư ng t nh 

Th a Thiên  uế  

4 Thủ tục xét tặng danh 10 ng y UBND cấp xã Không - Luật Thi đua, Khen 
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hiệu Lao động tiên tiến l m việc thư ng ng y 26/11/2003; 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thư ng ng y 

14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen 

thư ng ng y 16/11/2013; 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ng y 

31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thư ng; 

- Thông tư số 

08/2017/TT-BNV ng y 

27/10/2017 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi 

h nh một số điều của 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ng y 

31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thư ng; 

- Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND ng y 

13/02/2018 của UBND 

t nh ban h nh Quy chế thi 

đua, khen thư ng t nh 

Th a Thiên  uế  

II. L nh vực Tôn giáo 

1 
Thủ tục đăng ký hoạt 

động tín ngưỡng 

15 ng y 

l m việc 
UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 

30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 

2 
Thủ tục đăng ký bổ sung 

hoạt động tín ngưỡng 

15 ng y 

l m việc 
UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 

30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 

3 
Thủ tục đăng ký sinh 

hoạt tôn gi o tập trung 

20 ng y 

l m việc 
UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 
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30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 

4 

Thủ tục thông b o danh 

mục hoạt động tôn gi o 

đối với tổ chức c  địa 

b n hoạt động tôn gi o   

một xã 

Ngay sau 

khi 

UBNDcấp 
xã nhận 

được văn 

b n thông 

b o hợp lệ 

UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 

30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 

5 

Thủ tục thông b o danh 

mục hoạt động tôn gi o 

bổ sung đối với tổ chức 

c  địa b n hoạt động tôn 

gi o   một xã 

Ngay sau 

khi 

UBNDcấp 

xã nhận 

được văn 

b n thông 

b o hợp lệ 

UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 

30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 

6 

Thủ tục đăng ký thay đổi 

người đại diện của nh m 

sinh hoạt tôn gi o tập 

trung 

15 ng y 

l m việc 
UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 

30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 

7 

Thủ tục đề nghị thay đổi 

địa điểm sinh hoạt tôn 

gi o tập trung trong địa 

b n một xã 

15 ng y 

l m việc 
UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 

30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 

8 

Thủ tục đề nghị thay đổi 

địa điểm sinh hoạt tôn 

gi o tập trung đến địa 

b n xã kh c 

20 ng y 

l m việc 
UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 

30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 

9 

Thủ tục thông b o về 

việc thay đổi địa điểm 

sinh hoạt tôn gi o tập 

trung 

Ngay sau 

khi 

UBNDcấp 

xã nhận 

được văn 

UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 

30/12/2017 của Chính 
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b n thông 

b o hợp lệ 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 

10 

Thủ tục thông b o tổ 

chức quyên g p trong địa 

b n một xã của cơ s  tín 

ngưỡng, tổ chức tôn 

gi o, tổ chức tôn gi o 

trực thuộc 

Ngay sau 
khi 

UBNDcấp 

xã nhận 

được văn 

b n thông 

b o hợp lệ 

UBND cấp xã Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o 

ng y 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 

30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều v  biện ph p thi 

h nh Luật tín ngưỡng, 

tôn gi o. 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP 

XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2000 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 9  năm 2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

I. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƢỞNG                                                       

1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện 

nhiệm vụ chính trị 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1  C n bộ l m công t c thi đua, khen thư ng tiếp nhận đề nghị khen 

thư ng của c c đơn vị thực thuộc  

+ Bước 2  Th m định hồ sơ, b o c o  ội đồng thi đua khen thư ng cùng 

cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thư ng 

+ Bước 3  Khi c  Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, c n bộ l m công 

t c thi đua, khen thư ng viết bằng, đ ng dấu v  cấp ph t cho đơn vị trình khen  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã trong ng y l m việc 

hoặc qua hệ thống bưu chính. 

- Hồ sơ: 

a  Th nh phần hồ sơ bao gồm: 

- Văn b n đề nghị k m theo danh s ch tập thể, c  nhân được đề nghị tặng 

 iấy khen  B n chính ; 

-  B o c o th nh tích do tập thể, c  nhân được đề nghị khen thư ng l m, 

trong đ  ghi rõ th nh tích để đề nghị khen thư ng  B n chính ; 

- Biên b n xét khen thư ng  B n chính . 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ng y l m việc kể t  khi nhận đủ hồ sơ  

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan c  th m quyền quyết định: UBND cấp xã 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 

- Đối tƣợng thực hiện TTHC: C  nhân, tổ chức. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu b o c o th nh tích số 01, số 02 

tại phụ lục k m theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Phí, lệ phí: Không. 

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.  

- Căn cứ pháp lý của TTHC:  

+ Luật Thi đua, khen thư ng  ng y 26 th ng 11 năm 2003; 
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+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng ng y 

14 th ng 6 năm 2005; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng ng y 

16 th ng 11 năm 2013; 

+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ng y 31 th ng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng; 

+ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ng y 27 th ng 10 năm 2017 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi h nh một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ng y 

31 th ng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi h nh một số điều của 

Luật Thi đua, khen thư ng; 

+ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ng y 13 th ng 02 năm 2018 của 

UBND t nh ban h nh Quy chế thi đua, khen thư ng t nh Th a Thiên  uế. 
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Mẫu số 01 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm…….. 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN.........
2
 

(Mẫu b o c o n y  p dụng đối với tập thể  

Tên tập thể đề nghị 

  hi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt  

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1  Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ s  chính, điện thoại, fax; địa ch  trang tin điện tử; 

- Qu  trình th nh lập v  ph t triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương  về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, 

cơ s  vật chất , c c tổ chức đ ng, đo n thể
3
. 

2  Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1  B o c o th nh tích căn cứ v o chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan  đơn vị  v  đối 

tượng, tiêu chu n khen thư ng quy định tại Luật thi đua, khen thư ng, Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ng y 31 th ng 7 năm 2017 của Chính phủ  

Nội dung b o c o nêu rõ những th nh tích xuất sắc trong việc thực hiện c c ch  tiêu  nhiệm 

vụ  cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu qu  công t c so với c c năm trước  hoặc so với lần 

khen thư ng trước đây ; việc đổi mới công t c qu n lý, c i c ch h nh chính; s ng kiến, kinh 

nghiệm, đề t i nghiên cứu khoa học v  việc ứng dụng v o thực tiễn đem lại hiệu qu  cao về 

kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ng nh, địa phương v  c  nước
4
. 

2  Những biện ph p hoặc nguyên nhân đạt được th nh tích; c c phong tr o thi đua đã được  p 

dụng trong thực tiễn s n xuất, công t c  

3  Việc thực hiện chủ trương, chính s ch của Đ ng, ph p luật của Nh  nước
5
. 

4   oạt động của tổ chức đ ng, đo n thể
6
. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG
7
 

1  Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 

thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
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2   ình thức khen thư ng: 

Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

      

      

      

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

________________ 

1
 B o c o th nh tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với  uân chương Sao v ng, 10 năm 

đối với  uân chương  ồ Chí Minh, 10 năm đối với  uân chương Độc lập,  uân chương 

Quân công, 05 năm đối với  uân chương B o vệ Tổ quốc,  uân chương Lao động; 05 năm 

đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ 

thi đua cấp Bộ, cấp t nh v   iấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc v  Bằng 

khen cấp Bộ, cấp t nh  

2
  hi rõ hình thức đề nghị khen thư ng  

3
 Đối với đơn vị s n xuất, kinh doanh cần nêu tình hình t i chính: Tổng số vốn cố định, lưu 

động; nguồn vốn  ngân s ch, tự c , vay ngân h ng      

4
 Tùy theo hình thức đề nghị khen thư ng, nêu c c tiêu chí cơ b n trong việc, thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của đơn vị  c  so s nh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề 

nghị , ví dụ: 

- Đối với đơn vị s n xuất, kinh doanh lập b ng thống kê so s nh c c tiêu chí:  i  trị tổng s n 

lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân s ch, đầu tư t i s n xuất, thu nhập 

bình quân; c c s ng kiến c i tiến kỹ thuật,  p dụng khoa học  gi  trị l m lợi ; phúc lợi xã hội; 

thực hiện chính s ch b o hiểm đối với người lao động    việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân 

s ch nh  nước; đ m b o môi trường, an to n vệ sinh lao động, an to n vệ sinh thực ph m  c  

trích lục v  nội dung x c nhận của cơ quan nh  nước c  th m quyền   

- Đối với trường học: Lập b ng thống kê so s nh c c tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm 

v  kết qu  học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện  quận, thị xã, th nh phố thuộc 

t nh , cấp t nh  th nh phố thuộc Trung ương , cấp quốc gia; số gi o viên giỏi c c cấp; số đềt i 

nghiên cứu,    

- Đối với bệnh viện: Lập b ng thống kê so s nh c c tiêu chí: Tổng số người kh m, chữa bệnh; 

tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa v o sử dụng; số người 

được kh m, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề t i nghiên cứu khoa học, c c s ng kiến, 

 p dụng khoa học  gi  trị l m lợi về kinh tế, xã hội      
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5
 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đ ng, chính s ch v  ph p luật của Nh  nước; 

chăm lo đời sống c n bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, t  thiện    

6
 Công t c xây dựng đ ng, đo n thể: Nêu vai trò, kết qu  hoạt động v  xếp loại của tổ chức 

đ ng, đo n thể  k m theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận   

7
 Nêu c c danh hiệu thi đua, c c hình thức khen thư ng đã được Đ ng, Nh  nước, bộ, ban, 

ng nh, đo n thể Trung ương, t nh, th nh phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng 

 ghi rõ số quyết định, ng y, th ng, năm ký quyết định   
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Mẫu số 02 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm…….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 
2
 

(Mẫu b o c o n y  p dụng đối với c  nhân  

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

-  ọ tên   hi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt : ................................................. 

- Sinh ng y, th ng, năm: ...............................................................  iới tính:………………  

- Quê qu n
3
:......................................................................................................................... 

- Trú qu n:.......................................................................................................................... 

- Đơn vị công t c:............................................................................................................... 

- Chức vụ  Đ ng, chính quyền, đo n thể :.......................................................................... 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:..................................................................................... 

-  ọc h m, học vị, danh hiệu, gi i thư ng:......................................................................... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1  Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đ m nhận:........................................................... 

2  Th nh tích đạt được của c  nhân
4
:.................................................................................. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG
5
 

1  Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

2   ình thức khen thư ng: 

Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

      

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 
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_______________ 

1
 B o c o th nh tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với  uân chương Độc lập,  uân 

chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với  uân chương B o vệ Tổ quốc, 

 uân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với 

danh hiệu Chiến sỹ thi đua to n quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp 

t nh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp t nh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ s  v  

 iấy khen  

2
  hi rõ hình thức đề nghị khen thư ng  

3
 Đơn vị h nh chính: Xã  phường, thị trấn ; huyện  quận, thị xã, th nh phố thuộc t nh ; t nh 

 th nh phố trực thuộc trung ương   

4
 Nêu th nh tích c  nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao  kết qu  đã đạt được về 

năng suất, chất lượng, hiệu qu  thực hiện nhiệm vụ; c c biện ph p, gi i ph p công t c trong 

việc đổi mới công t c qu n lý, những s ng kiến kinh nghiệm, đề t i nghiên cứu khoa học; việc 

đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật v o thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đ ng, chính s ch v  ph p luật của Nh  nước; công t c bồi dưỡng, học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, ph m chất đạo đức; chăm lo đời sống c n bộ, nhân viên; vai trò của 

c  nhân trong công t c xây dựng Đ ng v  c c đo n thể; công t c tham gia c c hoạt động xã 

hội, t  thiện      

- Đối với c n bộ l m công t c qu n lý nêu t m tắt th nh tích của đơn vị, riêng thủ trư ng đơn 

vị kinh doanh lập b ng thống kê so s nh c c tiêu chí:  i  trị tổng s n lượng, doanh thu, lợi 

nhuận, nộp ngân s ch, đầu tư t i s n xuất, thu nhập bình quân; c c s ng kiến c i tiến kỹ thuật, 

 p dụng khoa học  gi  trị l m lợi ; phúc lợi xã hội; thực hiện chính s ch b o hiểm đối với 

người lao động    việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân s ch nh  nước; đ m b o môi trường, an 

to n vệ sinh lao động, an to n vệ sinh thực ph m  c  trích lục v  nội dung x c nhận của cơ 

quan nh  nước c  th m quyền   

- Đối với trường học: Lập b ng thống kê so s nh c c tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm v  

kết qu  học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện  quận, thị xã, th nh phố thuộc t nh , 

cấp t nh  th nh phố thuộc Trung ương , cấp quốc gia; số gi o viên giỏi c c cấp; số đề 

t i nghiên cứu,... 

- Đối với bệnh viện: Lập b ng thống kê so s nh c c tiêu chí: Tổng số người kh m, chữa bệnh; 

tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa v o sử dụng; số người 

được kh m, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề t i nghiên cứu khoa học, c c s ng kiến, 

 p dụng khoa học  gi  trị l m lợi về kinh tế, xã hội      

- Đối với c c hội đo n thể, lấy kết qu  thực hiện c c nhiệm vụ công t c trọng tâm v  c c 

chương trình công t c của trung ương hội, đo n thể giao  

- Đối với c c cơ quan qu n lý nh  nước, lấy kết qu  thực hiện c c nhiệm vụ chính trongqu n 

lý nh  nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn v  công t c tham mưu cho lãnh đạo trong ph t 

triển đơn vị, ng nh, địa phương    

5
 Nêu c c hình thức khen thư ng đã được Đ ng, Nh  nước, bộ, ban, ng nh, đo n thể Trung 

ương, t nh, th nh phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng  ghi rõ số quyết định, ng y, 

th ng, năm ký quyết định   
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-  hi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 05 năm trước thời điểm đề nghị đối 

với  uân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v v    

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua to n quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ng y, th ng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ng nh, t nh, th nh phố thuộc trung ương” v  06 lần đạt danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ s ” trước thời điểm đề nghị; 

+  hi rõ nội dung c c s ng kiến kinh nghiệm, gi i ph p hữu ích trong qu n lý, công t c hoặc 

đề t i nghiên cứu  tham gia l  th nh viên hoặc chủ nhiệm đề t i khoa học , c  ý kiến x c nhận 

của  ội đồng s ng kiến, khoa học cấp bộ, cấp t nh  ghi rõ văn b n, ng y, th ng, năm  hoặc 

ph i c  giấy chứng nhận của  ội đồng k m theo hồ sơ  

- Đối với b o c o đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ng nh, t nh, th nh 

phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ s ” trước thời điểm đề nghị; c c s ng kiến được cấp c  th m quyền công nhận. 
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2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích 

thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1  C n bộ l m công t c thi đua, khen thư ng tiếp nhận đề nghị 

khen thư ng của c c đơn vị thực thuộc  

+ Bước 2  Th m định hồ sơ, b o c o  ội đồng thi đua khen thư ng cùng 

cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thư ng. 

+ Bước 3  Khi c  Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, c n bộ l m công 

t c thi đua, khen thư ng viết bằng, đ ng dấu v  cấp ph t cho đơn vị trình khen  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc qua hệ thống 

bưu chính. 

 - Hồ sơ: 

a  Th nh phần hồ sơ bao gồm: 

- Văn b n đề nghị k m theo danh s ch tập thể, c  nhân được đề nghị tặng 

 iấy khen  B n chính ; 

-  B o c o th nh tích do tập thể, c  nhân được đề nghị khen thư ng l m, 

trong đ  ghi rõ th nh tích để đề nghị khen thư ng  B n chính ; 

- Biên b n xét khen thư ng  B n chính . 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ng y l m việc kể t  khi nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan c  th m quyền quyết định: UBND cấp xã 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 

- Đối tƣợng thực hiện TTHC: C  nhân, tổ chức. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu b o c o th nh tích số 07 tại phụ 

lục k m theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Phí, lệ phí: Không. 

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

- Căn cứ pháp lý của TTHC:  

+ Luật Thi đua, khen thư ng  ng y 26 th ng 11 năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng ng y 

14 th ng 6 năm 2005; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng ng y 

16 th ng 11 năm 2013; 

+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ng y 31 th ng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng; 
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+ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ng y 27 th ng 10 năm 2017 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi h nh một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ng y 

31 th ng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi h nh một số điều của 

Luật Thi đua, khen thư ng; 

+ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ng y 13 th ng 02 năm 2018 của 

UBND t nh ban h nh Quy chế thi đua, khen thư ng t nh Th a Thiên  uế. 
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Mẫu số 07 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng.....năm…….. 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG……………
1 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thƣởng 

  hi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt  

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ s  chính, điện thoại, fax; địa ch  trang tin điện tử; cơ cấu tổ 

chức, tổng số c n bộ, công chức v  viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao  

- Đối với c  nhân ghi rõ:  ọ v  tên  bí danh , ng y, th ng, năm sinh; quê qu n; nơi thường 

trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công t c    

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

B o c o th nh tích ph i căn cứ v o mục tiêu  nhiệm vụ , c c ch  tiêu về năng suất, chất lượng, 

hiệu qu     đã được đăng ký trong đợt ph t động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; c c biện 

ph p, gi i ph p đạt được th nh tích xuất sắc, mang lại hiệu qu  kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong 

tr o thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua   
2
. 

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG
3
 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
4
 

(Ký, đóng dấu) 

  

_______________ 

1
 Ghi hình thức đề nghị khen thư ng  Ch   p dụng c c hình thức khen thư ng thuộc th m 

quyền của bộ, ng nh, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp 

đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng  uân chương  

2
 Nếu l  tập thể hoặc thủ trư ng đơn vị s n xuất, kinh doanh ph i nêu việc thực hiện nghĩa vụ 

nộp ngân s ch nh  nước; đ m b o môi trường, an to n vệ sinh lao động, an to n vệ sinh thực 

ph m  c  trích lục v  nội dung x c nhận của cơ quan nh  nước c  th m quyền   

3
 Đối với c  nhân: Ký, ghi rõ họ, tên v  c  x c nhận của thủ trư ng cơ quan  

4
 Đối với c  nhân: Ký, ghi rõ họ, tên v  c  x c nhận của thủ trư ng cơ quan  
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3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích 

đột xuất 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1  C n bộ l m công t c thi đua, khen thư ng tiếp nhận đề nghị khen 

thư ng của c c đơn vị thực thuộc  

+ Bước 2  Th m định hồ sơ, b o c o  ội đồng thi đua khen thư ng cùng 

cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thư ng. 

+ Bước 3  Khi c  Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, c n bộ l m công 

t c thi đua, khen thư ng viết bằng, đ ng dấu v  cấp ph t cho đơn vị trình khen  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã trong ng y l m việc 

hoặc qua hệ thống bưu chính. 

- Hồ sơ: 

a  Th nh phần hồ sơ bao gồm: 

- Văn b n đề nghị k m theo danh s ch tập thể, c  nhân được đề nghị tặng 

 iấy khen  B n chính ; 

-  B o c o th nh tích do tập thể, c  nhân được đề nghị khen thư ng l m, 

trong đ  ghi rõ th nh tích để đề nghị khen thư ng  B n chính ; 

- Biên b n xét khen thư ng  B n chính . 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ng y l m việc kể t  khi nhận được hồ sơ hợp lệ  

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan c  th m quyền quyết định: UBND cấp xã 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 

- Đối tƣợng thực hiện TTHC: C  nhân, tổ chức. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu b o c o th nh tích số 06 tại phụ 

lục k m theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Phí, lệ phí: Không. 

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không. 

- Căn cứ pháp lý của TTHC:  

+ Luật Thi đua, khen thư ng  ng y 26 th ng 11 năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng ng y 

14 th ng 6 năm 2005; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng ng y 

16 th ng 11 năm 2013; 

+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ng y 31 th ng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng; 

+ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ng y 27 th ng 10 năm 2017 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi h nh một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ng y 
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31 th ng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi h nh một số điều của 

Luật Thi đua, khen thư ng; 

+ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ng y 13 th ng 02 năm 2018 của 

UBND t nh ban h nh Quy chế thi đua, khen thư ng t nh Th a Thiên  uế. 
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Mẫu số 06 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng.....năm…….. 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG (TRUY TẶNG)……..
1 

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong…) 

Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thƣởng 

  hi rõ đầy đủ không viết tắt  

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm th nh lập, cơ cấu tổ chức, tổng số c n bộ, công chức v  viên 

chức  Chức năng, nhiệm vụ được giao  

- Đối với c  nhân ghi rõ:  ọ v  tên  bí danh , ng y, th ng, năm sinh; quê qu n; nơi thường 

trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công t c    

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

B o c o nêu ngắn gọn nội dung th nh tích xuất sắc đột xuất đã đạt được  trong chiến đấu, 

phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống ch y, nổ; b o 

vệ t i s n của Nh  nước; b o vệ t i s n, tính mạng của nhân dân      

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG
2
 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
3
 

(Ký, đóng dấu) 

  

__________________ 

1
  hi hình thức đề nghị khen thư ng  

2
 Đối với c  nhân: Ký, ghi rõ họ, tên v  c  x c nhận của thủ trư ng cơ quan  

3
 Đối với c  nhân: Ký, ghi rõ họ, tên v  c  x c nhận của thủ trư ng cơ quan  
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4. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

- Trình tự thực hiện: 

+Bước 1  C n bộ l m công t c thi đua, khen thư ng tiếp nhận đề nghị khen 

thư ng của c c đơn vị thực thuộc  

+ Bước 2  Th m định hồ sơ, b o c o  ội đồng thi đua khen thư ng cùng 

cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thư ng. 

+ Bước 3  Khi c  Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, c n bộ l m công 

t c thi đua, khen thư ng viết bằng, đ ng dấu v  cấp ph t cho đơn vị trình khen  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã trong ng y l m việc 

hoặc qua hệ thống bưu chính. 

- Hồ sơ: 

a  Th nh phần hồ sơ bao gồm: 

- Văn b n đề nghị k m theo danh s ch c  nhân được đề nghị tặng danh hiệu 

Lao động tiên tiến  B n chính ; 

- Biên b n bình xét thi đua  B n chính . 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ng y l m việc kể t  khi nhận được hồ sơ hợp lệ  

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan c  th m quyền quyết định: UBND cấp xã 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 

- Đối tƣợng thực hiện TTHC: C  nhân, tổ chức. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  

- Phí, lệ phí: Không. 

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không. 

- Căn cứ pháp lý của TTHC:  

+ Luật Thi đua, khen thư ng  ng y 26 th ng 11 năm 2003; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng ng y 

14 th ng 6 năm 2005; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng ng y 

16 th ng 11 năm 2013; 

+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ng y 31 th ng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi h nh một số điều của Luật Thi đua, khen thư ng; 

+ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ng y 27 th ng 10 năm 2017 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi h nh một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ng y 

31 th ng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi h nh một số điều của 

Luật Thi đua, khen thư ng; 

+ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ng y 13 th ng 02 năm 2018 của 

UBND t nh ban h nh Quy chế thi đua, khen thư ng t nh Th a Thiên  uế. 
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II. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 

 1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngƣỡng 

 1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người đại diện hoặc ban qu n lý cơ s  tín ngưỡng 

c  tr ch nhiệm gửi văn b n đăng ký đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi c  cơ s  tín ngưỡng. 

- Bước  : Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn b n đăng ký, 

trường hợp văn b n chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân 

cấp xã hướng dẫn bằng văn b n cho cơ s  tín ngưỡng để 

ho n ch nh văn b n   

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã tr  lời bằng văn b n. 

Trường hợp t  chối đăng ký ph i tr  lời bằng văn b n v  nêu 

rõ lý do  

 
1.2. Cách thức thực 

hiện: 

 ửi văn b n đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã  

Văn b n ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  
cơ s  tín ngưỡng v  c  giấy hẹn tr  kết qu . Nếu gửi qua 

đường bưu chính, ng y tiếp nhận văn b n đăng ký được tính 

theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
1.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ: Văn b n đăng ký  theo mẫu . 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 
1.4. Thời hạn giải 

quyết: 

15 ng y kể t  ng y Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  cơ s  tín 

ngưỡng nhận được văn b n đăng ký hợp lệ 

 
1.5. Đối tƣợng thực hiện 

TTHC: 
Người đại diện hoặc ban qu n lý cơ s  tín ngưỡng  

 
1.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  cơ s  tín ngưỡng  

 
1.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n tr  lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc 

đăng ký hoạt động tín ngưỡng. 

 1.8. Phí, lệ phí: Không. 

 
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín 

ngưỡng bổ sung  mẫu B1, Phụ lục Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 . 

 

1.10. Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC (nếu 

có): 

1) Người đại diện hoặc ban qu n lý cơ s  tín ngưỡng c  
tr ch nhiệm gửi văn b n đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng 

năm  chậm nhất l  30 ng y trước ng y cơ s  tín ngưỡng bắt 

đầu hoạt động tín ngưỡng  

2  Đối với cơ s  tín ngưỡng đã thông b o hoạt động tín 

ngưỡng hằng năm trước ng y Luật tín ngưỡng, tôn gi o c  

hiệu lực, chậm nhất l  30 ng y kể t  ng y Luật c  hiệu lực 

c  tr ch nhiệm gửi văn b n đăng ký đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi c  cơ s  tín ngưỡng  

3  Việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm ch  thực 

hiện một lần  Đối với hoạt động tín ngưỡng không c  trong 

văn b n đã đăng ký thì người đại diện hoặc ban qu n lý cơ s  

tín ngưỡng c  tr ch nhiệm đăng ký bổ sung  

 1.11. Căn cứ pháp lý - Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  kho n 2 Điều 
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của TTHC:  12). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  Điều 21   

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 

h nh chính  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Mẫu B1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

 

 

ĐĂNG KÝ 

Hoạt động tín ngƣỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngƣỡng bổ sung 
________ 

 
Kính gửi: ……… 

(2)
………  

 

Tên cơ s  tín ngưỡng  chữ in hoa :………   … …   …………………… 

Địa ch :…………………………………………………………  ………  

Người đại diện 
(3)

:  

 ọ v  tên:…………………………… Năm sinh:  ………………  …… 

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh c  nhân: …………………… …   

Ng y cấp:…………… …Nơi cấp: ……………………………………… 

Đăng ký hoạt động tín ngƣỡng …
(4)
… với các nội dung sau: 

 

TT 
Tên hoạt động 

tín ngƣỡng 
Nội dung Quy mô 

Thời 

gian 
Địa 

điểm 
Ghi 

chú 
1       
2       
3       
…       
N       

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

(3)
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(1)
 Địa danh nơi c  cơ s  tín ngưỡng  

(2) 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  cơ s  tín ngưỡng  

(3)
 Trường hợp cơ s  tín ngưỡng c  ban qu n lý thì người thay mặt ban qu n lý 

ký b n đăng ký  
(4) 
 oạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung  
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 2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngƣỡng 

 2.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người đại diện hoặc ban qu n lý cơ s  tín ngưỡng 

c  tr ch nhiệm gửi văn b n đăng ký bổ sung hoạt động tín 

ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  cơ s  tín 
ngưỡng. 

- Bước  : Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn b n đăng ký 

bổ sung hoạt động tín ngưỡng, trường hợp văn b n đăng ký 

bổ sung chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng 

dẫn bằng văn b n cho cơ s  tín ngưỡng để ho n ch nh văn 

b n   

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã tr  lời bằng văn b n  

Trường hợp t  chối đăng ký ph i tr  lời bằng văn b n v  nêu 
rõ lý do. 

 
2.2. Cách thức thực 

hiện: 

 ửi văn b n đăng ký bổ sung trực tiếp hoặc qua đường bưu 

chính đến Ủy ban nhân dân cấp xã  

Văn b n ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  

cơ s  tín ngưỡng v  c  giấy hẹn tr  kết qu . Nếu gửi qua 

đường bưu chính, ng y tiếp nhận văn b n đăng ký được tính 
theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
2.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ: Văn b n thông b o  theo mẫu   

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 
2.4. Thời hạn giải 

quyết: 

15 ng y kể t  ng y Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  cơ s  tín 

ngưỡng nhận được văn b n đăng ký hợp lệ. 

 
2.5. Đối tƣợng thực hiện 

TTHC: 

Người đại diện hoặc ban qu n lý cơ s  tín ngưỡng đăng ký 

bổ sung hoạt động tín ngưỡng.  

 
2.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  cơ s  tín ngưỡng  

 
2.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n tr  lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc 

đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung. 

 2.8. Phí, lệ phí: Không. 

 
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín 

ngưỡng bổ sung  mẫu B1, Phụ lục Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 . 

 

2.10. Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC (nếu 

có): 

Chậm nhất 20 ng y trước ng y diễn ra hoạt động tín ngưỡng, 

người đại diện hoặc ban qu n lý cơ s  tín ngưỡng c  tr ch 

nhiệm đăng ký bổ sung 

 
2.11. Căn cứ pháp lý 

của TTHC: 

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  kho n 3 Điều 

12). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  Điều 21   

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 
h nh chính. 
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Mẫu B1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

 

 

ĐĂNG KÝ 

Hoạt động tín ngƣỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngƣỡng bổ sung 
________ 

 
Kính gửi: ……… 

(2)
………  

 

Tên cơ s  tín ngưỡng  chữ in hoa :………   … …   …………………… 

Địa ch :…………………………………………………………  ………  

Người đại diện 
(3)

:  

 ọ v  tên:…………………………… Năm sinh:  ………………  …… 

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh c  nhân: …………………… …   

Ng y cấp:…………… …Nơi cấp: ……………………………………… 

Đăng ký hoạt động tín ngƣỡng …
(4)
… với các nội dung sau: 

 

TT 
Tên hoạt động 

tín ngƣỡng 
Nội dung Quy mô 

Thời 

gian 
Địa 

điểm 
Ghi 

chú 
1       
2       
3       
…       
N       

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

(3)
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(1)
 Địa danh nơi c  cơ s  tín ngưỡng  

(2) 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  cơ s  tín ngưỡng  

(3)
 Trường hợp cơ s  tín ngưỡng c  ban qu n lý thì người thay mặt ban qu n lý ký b n 

đăng ký  
(4) 
 oạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung  
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 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

 3.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức tôn gi o, tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn gi o hoặc người đại diện của nh m 

người theo tôn gi o đối với trường hợp quy định tại kho n 2 
Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn gi o gửi hồ sơ đăng ký sinh 

hoạt tôn gi o tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  

địa điểm hợp ph p để sinh hoạt tôn gi o   

- Bước  : Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đăng ký, 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã hướng dẫn bằng văn b n cho tổ chức hoặc người đại diện 

của nh m để ho n ch nh hồ sơ   

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã tr  lời bằng văn b n  
Trường hợp t  chối đăng ký ph i tr  lời bằng văn b n v  nêu 

rõ lý do. 

 
3.2. Cách thức thực 

hiện:  

 ửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Ủy 

ban nhân dân cấp xã  

 ồ sơ ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  

địa điểm hợp ph p để sinh hoạt tôn gi o tập trung v  c  giấy 
hẹn tr  kết qu . Nếu gửi qua đường bưu chính, ng y tiếp nhận 

hồ sơ được tính theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
3.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ:  

1  Văn b n đăng ký  theo mẫu ; 

2   iấy tờ chứng minh c  địa điểm hợp ph p để l m nơi sinh 
hoạt tôn gi o; 

3  Sơ yếu lý lịch của người đại diện nh m sinh hoạt tôn gi o 

tập trung; 

4  B n t m tắt gi o lý, gi o luật đối với việc đăng ký quy 

định tại kho n 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn gi o  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 
3.4. Thời hạn giải 

quyết: 

20 ng y kể t  ng y Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm 

hợp ph p để sinh hoạt tôn gi o tập trung nhận đủ hồ sơ đăng 

ký hợp lệ  

 
3.5. Đối tƣợng thực hiện 

TTHC: 

Tổ chức tôn gi o, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn gi o theo quy định tại kho n 1 Điều 16 của Luật tín 

ngưỡng, tôn gi o hoặc người đại diện của nh m người theo 
tôn gi o đối với trường hợp quy định tại kho n 2 Điều 16 của 

Luật tín ngưỡng, tôn gi o  

 
3.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến c  địa điểm hợp ph p để 

sinh hoạt tôn gi o tập trung  

 
3.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n tr  lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc 

đăng ký sinh hoạt tôn gi o tập trung  

 3.8. Phí, lệ phí: Không. 
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3.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Đăng ký sinh hoạt tôn gi o tập trung  mẫu B5, Phụ lục Nghị 

định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30 th ng 12 năm 2017).  

 

3.10. Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC (nếu 

có): 

* Tổ chức tôn gi o đăng ký sinh hoạt tôn gi o tập trung cho 

tín đồ tại những nơi chưa đủ điều kiện th nh lập tổ chức tôn 
gi o trực thuộc; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn gi o đăng ký sinh hoạt tôn gi o tập trung cho những 

người thuộc tổ chức khi đ p ứng đủ c c điều kiện sau đây: 

1  C  địa điểm hợp ph p để sinh hoạt tôn gi o; 

2  Nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung c  người đại diện l  

công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, c  năng lực 

h nh vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị  p dụng biện 

ph p xử lý h nh chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn gi o; 
không c   n tích hoặc không ph i l  người đang bị buộc tội 

theo quy định của ph p luật về tố tụng hình sự; 

3  Nội dung sinh hoạt tôn gi o không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn gi o  

* Những người theo tôn gi o không thuộc trường hợp quy 

định tại kho n 1 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn gi o được 

đăng ký sinh hoạt tôn gi o tập trung khi đ p ứng đủ c c điều 

kiện nêu trên v  c c điều kiện sau đây: 

1  C  gi o lý, gi o luật; 

2) Tên của nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung không trùng 

với tên tổ chức tôn gi o hoặc tổ chức đã được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn gi o, tên tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc  

 
3.11. Căn cứ pháp lý 

của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  Điều 16, Điều 

17). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  Điều 21   

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 

h nh chính  
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Mẫu B5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 
 

ĐĂNG KÝ 
Sinh hoạt tôn giáo tập trung  

_____________ 

 

Kính gửi: ……… 
(2)
………  

Tên tổ chức tôn gi o; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 

gi o hoặc người đại diện nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung  chữ in 

hoa : ………… …………………………… 

Trụ s  của tổ chức:………………………
 (3)
…………………………     

Thuộc tôn gi o:   …………………………………………                     ....  

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:  
Tên nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung: ………………………………    ..  

Người đại diện của nh m:  

 ọ v  tên:……………………………… Năm sinh: …………… .............  

Tên gọi trong tôn gi o  nếu c  :…………………………………  ............  

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh c  nhân: …………………   ............  

Ng y cấp:………… …Nơi cấp: ………………………………   ..............  

Nơi cư trú: ………………………………………………………   ............  

Nội dung sinh hoạt tôn gi o:   …… ……………………………………  

Địa điểm sinh hoạt tôn gi o 
(4)
: ………………………………………… 

Thời gian sinh hoạt tôn gi o: …………………………………………… 

Số lượng người tham gia:… ……………………………………………  

Văn b n k m theo gồm:  iấy tờ chứng minh c  địa điểm hợp ph p để l m nơi 

sinh hoạt tôn gi o; sơ yếu lý lịch của người đại diện nh m sinh hoạt tôn gi o tập 

trung; b n t m tắt gi o lý, gi o luật, đối với việc đăng ký của nh m sinh hoạt tôn 

gi o tập trung theo quy định tại kho n 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn gi o  

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN 
(5)

 
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên) 

(1) 
Địa danh nơi c  trụ s  của tổ chức tôn gi o; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn gi o hoặc nơi dự kiến c  địa điểm hợp ph p để sinh hoạt tôn gi o tập trung đối với 

nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung theo quy định tại kho n 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn 

gi o  
(2)

 Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm hợp ph p để sinh hoạt tôn gi o  
(3)

 Tổ chức tôn gi o hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn gi o  
(4)

  hi rõ địa ch  nơi sinh hoạt tôn gi o tập trung  
(5)

 Người đại diện của tổ chức tôn gi o, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 

gi o hoặc người đại diện của nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung đối với nh m sinh hoạt tôn gi o 

tập trung theo quy định tại kho n 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn gi o  Đối với người đại diện 

của tổ chức tôn gi o ph i ký tên v  đ ng dấu của tổ chức  
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4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt 

động tôn giáo ở một xã  

 4.1. Trình tự thực hiện: 

Tổ chức tôn gi o trực thuộc c  địa b n hoạt động tôn gi o   

một xã gửi văn b n thông b o về danh mục hoạt động tôn 
gi o diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã  

 
4.2. Cách thức thực 

hiện: 

 ửi văn b n thông b o trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã  

Văn b n thông b o ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp 

xã. Nếu gửi qua đường bưu chính, ng y tiếp nhận văn b n 

thông b o được tính theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
4.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ: Văn b n thông b o  theo mẫu  v  c c 

t i liệu k m theo  nếu c    

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 
4.4. Thời hạn giải 

quyết: 

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn b n 
thông b o hợp lệ  

 
4.5. Đối tƣợng thực hiện 

TTHC: 

Tổ chức tôn gi o trực thuộc c  địa b n hoạt động tôn gi o   

một xã  

 
4.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 
Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 
4.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp 

nhận thông b o  

Văn b n thông b o được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để 

thực hiện công t c qu n lý nh  nước về tín ngưỡng, tôn gi o  

 4.8. Phí, lệ phí: Không. 

 
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Thông b o danh mục hoạt động tôn gi o hằng năm hoặc 

danh mục hoạt động tôn gi o bổ sung  Mẫu B30, Phụ lục 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017   

 

4.10. Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC (nếu 

có): 

1) Chậm nhất l  30 ng y kể t  ng y được chấp thuận,tổ chức 
tôn gi o trực thuộc c  địa b n hoạt động tôn gi o   một xã c  

tr ch nhiệm gửi văn b n thông b o danh mục hoạt động tôn 

gi o diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã  

2) Chậm nhất l  30 ng y kể t  ng y Luật tín ngưỡng, tôn 

gi o c  hiệu lực, tổ chức tôn gi o trực thuộc c  địa b n hoạt 

động tôn gi o   mộtxã trước ng y Luật c  hiệu lực c  tr ch 

nhiệm thông b o danh mục hoạt động tôn gi o diễn ra hằng 

năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã  
3  Việc thông b o danh mục hoạt động tôn gi o diễn ra hằng 

năm ch  thực hiện một lần  Đối với c c hoạt động tôn gi o 

không c  trong danh mục đã thông b o thì người đại diện tổ 

chức c  tr ch nhiệm gửi văn b n thông b o bổ sung đến Ủy 

ban nhân dân cấp xã  

 
4.11. Căn cứ pháp lý 

của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  Điều 43   
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  Điều 21   

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 

h nh chính  
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Mẫu B30 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm  

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung 
___________ 

 
Kính gửi: ……… 

(2)
………  

 

Tên tổ chức  chữ in hoa :…… …………………
 (3)
……………………     

Trụ s :………  ………………………………………………………… ...  

Thông báo danh mục hoạt động ...
(4)
... với các nội dung sau: 

 

TT Tên các hoạt 

động tôn giáo 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm di n ra 

hoạt động tôn giáo 

Ghi chú 

1     

2     

...     

N     

 

 

 

 TM. TỔ CHỨC 
(3) 

(Chữ ký, dấu) 
 

(1)
 Địa danh nơi c  trụ s  của tổ chức tôn gi o, tổ chức tôn gi o trực thuộc 

hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn gi o  
(2)
 Cơ quan qu n lý nh  nước về tín ngưỡng, tôn gi o   trung ương đối vớiviệc 

thông b o danh mục hoạt động tôn gi o  hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  của tổ 

chức c  địa b n hoạt động tôn gi o   nhiều t nh; cơ quan chuyên môn về tín 

ngưỡng, tôn gi o cấp t nh đối với việc thông b o danh mục hoạt động tôn gi o 

 hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  củatổ chức c  địa b n hoạt động tôn gi o   nhiều 

huyện thuộc một t nh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông b o danh mục 

hoạt động tôn gi o  hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  của tổ chức c  địa b n hoạt 

động tôn gi o   nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã đối vớiviệc 

thông b o danh mục hoạt động tôn gi o  hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  của tổ 

chức c  địa b n hoạt động tôn gi o   một xã   
(3) 
Tổ chức tôn gi o, tổ chức tôn gi o trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn gi o   
(4)

  oạt động tôn gi o hằng năm hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  
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5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

 5.1. Trình tự thực hiện: 

Chậm nhất l  20 ng y trước khi diễn ra hoạt động tôn gi o 

không c  trong danh mục đã thông b o hằng năm, người đại 
diện của tổ chức tôn gi o trực thuộc c  địa b n hoạt động tôn 

gi o   một xã gửi văn b n thông b o danh mục hoạt động tôn 

gi o bổ sung đến Ủy ban nhân dân cấp xã  

 
5.2. Cách thức thực 

hiện: 

 ửi văn b n thông b o trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã  

Văn b n thông b o ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp 
xã. Nếu gửi qua đường bưu chính, ng y tiếp nhận văn b n 

thông b o được tính theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
5.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ: Văn b n thông b o (theo mẫu  v  c c 

t i liệu k m theo  nếu c    

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 
5.4. Thời hạn giải 

quyết: 

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn b n 

thông b o hợp lệ  

 
5.5. Đối tƣợng thực hiện 

TTHC: 

Người đại diện của tổ chức tôn gi o trực thuộc bổ sung hoạt 

động tôn gi o không c  trong danh mục đã thông b o hằng năm  

 
5.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 
Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 
5.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp 

nhận thông b o  

Văn b n thông b o được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để 

thực hiện công t c qu n lý nh  nước về tín ngưỡng, tôn gi o  

 5.8. Phí, lệ phí: Không. 

 
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Thông b o danh mục hoạt động tôn gi o hằng năm hoặc 

danh mục hoạt động tôn gi o bổ sung  Mẫu B30, Phụ lục 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017   

 

5.10. Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC (nếu 

có): 

Chậm nhất l  20 ng y trước khi diễn ra hoạt động tôn gi o 

không c  trong danh mục đã thông b o hằng năm, người đại 

diện của tổ chức tôn gi o trực thuộc c  địa b n hoạt động tôn 

gi o   một xã c  tr ch nhiệm gửi văn b n thông b o bổ sung 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã  

 
5.11. Căn cứ pháp lý 

của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  Điều 43). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  Điều 21 . 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 

h nh chính  
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Mẫu B30 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm  

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung 
___________ 

 

Kính gửi: ……… 
(2)
………  

 

Tên tổ chức  chữ in hoa :…… …………………
 (3)
……………………     

Trụ s :………  ………………………………………………………… ...  

Thông báo danh mục hoạt động ...
(4)
... với các nội dung sau: 

 

TT Tên các hoạt 

động tôn giáo 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm di n ra 

hoạt động tôn giáo 

Ghi chú 

1     

2     

...     

N     

 

 

 

 TM. TỔ CHỨC 
(3) 

(Chữ ký, dấu) 
 

(1)
 Địa danh nơi c  trụ s  của tổ chức tôn gi o, tổ chức tôn gi o trực thuộc 

hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn gi o  
(2)
 Cơ quan qu n lý nh  nước về tín ngưỡng, tôn gi o   trung ương đối vớiviệc 

thông b o danh mục hoạt động tôn gi o  hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  của tổ 

chức c  địa b n hoạt động tôn gi o   nhiều t nh; cơ quan chuyên môn về tín 

ngưỡng, tôn gi o cấp t nh đối với việc thông b o danh mục hoạt động tôn gi o 

 hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  củatổ chức c  địa b n hoạt động tôn gi o   nhiều 

huyện thuộc một t nh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông b o danh mục 

hoạt động tôn gi o  hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  của tổ chức c  địa b n hoạt 

động tôn gi o   nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã đối vớiviệc 

thông b o danh mục hoạt động tôn gi o  hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  của tổ 

chức c  địa b n hoạt động tôn gi o   một xã   
(3) 
Tổ chức tôn gi o, tổ chức tôn gi o trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn gi o   
(4)

  oạt động tôn gi o hằng năm hoặc hoạt động tôn gi o bổ sung  
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 6. Thủ tục đăng ký thay đổi ngƣời đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

 6.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung gửi hồ sơ 

đăng ký thay đổi người đại diện đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi c  địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung 
- Bước  : Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đăng ký, 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã hướng dẫn bằng văn b n cho nh m sinh hoạt tôn gi o tập 

trung để ho n ch nh hồ sơ   

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã tr  lời bằng văn b n. 

Trường hợp t  chối đăng ký ph i tr  lời bằng văn b n v  nêu 

rõ lý do  

 
6.2. Cách thức thực 

hiện: 

 ửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã  

 ồ sơ ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã v  c  

giấy hẹn tr  kết qu   Nếu gửi qua đường bưu chính, ng y tiếp 

nhận hồ sơ được tính theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
6.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ: 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 
6.4. Thời hạn giải 

quyết: 

15 ng y kể t  ng y Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm 

sinh hoạt tôn gi o tập trung nhận được văn b n đăng ký hợp 

lệ. 

 
6.5. Đối tƣợng thực hiện 

TTHC: 

Nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung thay đổi người đại 

diện của nh m  

 
6.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  nh m sinh hoạt tôn gi o tập 

trung đăng ký thay đổi người đại diện của nh m  

 
6.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n tr  lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về 

việc đăng ký thay đổi người đại diện của nh m sinh 

hoạt tôn gi o tập trung  

 6.8. Phí, lệ phí: Không. 

 
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Đăng ký thay đổi người đại diện của nh m sinh hoạt tôn gi o 

tập trung  mẫu B6, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ng y 30/12/2017). 

 

6.10. Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC (nếu 

có): 

Không. 

 
6.11. Căn cứ pháp lý 

của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  Điều 5, Điều 21   

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 
h nh chính  
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Mẫu B6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

 

ĐĂNG KÝ 

Thay đổi ngƣời đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
_____________ 

 

Kính gửi: ……… 
(2)
………  

 

Tên nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung: ………………………………    ..  

Địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trungcủa nh m:……………………   

 ọ v  tên người đại diện 
(3)
: …………………………………………… 

Thuộc tôn gi o  hoặc tổ chức tôn gi o; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn gi o :………………………………………………… 

Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

với các nội dung sau:  
Người đại diện c  của nh m:  

 ọ v  tên:……………………………… Năm sinh: …………… .............  

Tên gọi trong tôn gi o  nếu c  :…………………………………  ............  

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh c  nhân: …………………   ............  

Ng y cấp:………… …Nơi cấp: ………………………………   ..............  

Nơi cư trú: ………………………………………………………   ............  

Người đại diện mới của nh m:  

 ọ v  tên:……………………………… Năm sinh: …………… .............  

Tên gọi trong tôn gi o  nếu c  :…………………………………  ............  

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh c  nhân: …………………   ............  

Ng y cấp:………… …Nơi cấp: ………………………………   ..............  

Nơi cư trú: ………………………………………………………   ............  

Lý do thay đổi: ……………………………………………………  ..........  

Dự kiến thời điểm thay đổi: ……………………………………   .............  

Văn b n k m theo gồm: Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới; văn b n chấp 

thuận của tổ chức tôn gi o hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn gi o về việc thay đổi người đại diện đối với nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung 

do tổ chức đăng ký; biên b n cuộc họp bầu, cử người đại diện mới  nếu c    

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN 
(3) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(1) 
 Địa danh nơi c  địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung   

(2)
  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung  

(3)
 Người đại diện mới của nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung  

 



 35 

 7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 

 7.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người đại diện của nh m sinh hoạt tôn gi o 

tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn gi o tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Bước  : Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, trường hợp 

hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng 

dẫn bằng văn b n cho người đại diện của nh m sinh hoạt tôn 

gi o tập trung để ho n ch nh hồ sơ   

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã tr  lời bằng văn b n. 

Trường hợp t  chối đăng ký ph i tr  lời bằng văn b n v  nêu 

rõ lý do  

 
7.2. Cách thức thực 

hiện: 

 ửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã  

 ồ sơ ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  

địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung v  c  giấy hẹn tr  kết 

qu   Nếu gửi qua đường bưu chính, ng y tiếp nhận hồ sơ được 

tính theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
7.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ: 

1) Văn b n đề nghị  theo mẫu ; 

2   iấy tờ chứng minh c  địa điểm hợp ph p mới để l m nơi 

sinh hoạt tôn gi o; 

3  Văn b n chấp thuận của tổ chức tôn gi o hoặc tổ chức 
được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn gi o về việc 

thay đổi địa điểm đối với nh m sinh hoạt tôn gi o do tổ chức 

đăng ký  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

 
7.4. Thời hạn giải 

quyết: 

15 ng y kể t  ng y Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ đề 

nghị hợp lệ 

 
7.5. Đối tƣợng thực hiện 

TTHC: 

Nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn gi o trong địa b n một xã   

 
7.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm sinh hoạt tôn gi o 

tập trung. 

 
7.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n tr  lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề 

nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung  

 7.8. Phí, lệ phí: Không. 

 
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung  mẫu 

B7, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 
30/12/2017). 

 

7.10. Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC (nếu 

có): 

Chậm nhất l  10 ng y kể t  ng y được chấp thuận địa điểm 

mới, nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung ph i chấm dứt sinh 

hoạt tôn gi o tại địa điểm c  v  c  tr ch nhiệm thông b o 

bằng văn b n đến Ủy ban nhân dân cấp xã  
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7.11. Căn cứ pháp lý 

của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  kho n 1, điểm a kho n 3, kho n 4 Điều 6; Điều 21   

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 

h nh chính  
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Mẫu B7 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

 

 

ĐỀ NGHỊ 

Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
_____________ 

 

Kính gửi: ……… 
(2)
………  

 

Tên nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung: ………………………………    

 ọ v  tên người đại diện:  ……………………………………………… 

Thuộc tôn gi o  hoặc tổ chức tôn gi o; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn gi o :………………………………………………… 

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung 

sau:  

Lý do thay đổi: …………………………………………………………  

Địa điểm nh mđang sinh hoạt tôn gi o tập trung:…………  …… …… 

Dự kiến địa điểm mới:……  ……………………………………………  

Dự kiến thời điểm thay đổi: ………………………………………  …    

 

Văn b n k m theo gồm:  iấy tờ chứng minh c  địa điểm hợp ph p mới để l m 

nơi sinh hoạt tôn gi o; văn b n chấp thuận của tổ chức tôn gi o hoặc tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn gi o về việc thay đổi địa điểm đối với nh m 

sinh hoạt tôn gi o do tổ chức đăng ký; b n sao c  chứng thực văn b n chấp thuận 

đăng ký sinh hoạt tôn gi o tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm 

sinh hoạt tôn gi o tập trung lần đầu đối với trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn gi o tập trung đến địa b n xã kh c  

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

(1) 
 Địa danh nơi c  địa điểm đang sinh hoạt tôn gi o tập trung 

 

(2)
 Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập 

trung mới  
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 8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã 

khác 

 8.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Người đại diện của nh m sinh hoạt tôn gi o tập 

trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn gi o 
tập trung đến địa b n xã kh c đến Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi dự kiến đặt địa điểm mới. 

- Bước  : Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, trường hợp 

hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng 

dẫn bằng văn b n cho người đại diện của nh m sinh hoạt tôn 

gi o tập trung để ho n ch nh hồ sơ   

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã tr  lời bằng văn b n. 

Trường hợp t  chối đăng ký ph i tr  lời bằng văn b n v  nêu 
rõ lý do  

 
8.2. Cách thức thực 

hiện: 

 ửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã  

 ồ sơ ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã v  c  

giấy hẹn tr  kết qu   Nếu gửi qua đường bưu chính, ng y tiếp 

nhận hồ sơ được tính theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
8.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ: 

1) Văn b n đề nghị  theo mẫu ; 

2   iấy tờ chứng minh c  địa điểm hợp ph p mới để l m nơi 

sinh hoạt tôn gi o; 

3  Văn b n chấp thuận của tổ chức tôn gi o hoặc tổ chức 
được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn gi o về việc 

thay đổi địa điểm đối với nh m sinh hoạt tôn gi o do tổ chức 

đăng ký  

4  Văn b n chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn gi o tập trung 

của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm sinh hoạt tôn 

gi o tập trung lần đầu  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 
8.4. Thời hạn giải 

quyết: 

20 ng y kể t  ng y Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ 

đề nghị hợp lệ, cụ thể: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh 

hoạt tôn gi o tập trung, trong thời hạn 05 ng y l m việc kể t  

ng y nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ c  tr ch nhiệm xin ý kiến 

Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn gi o tập trung   

Trong thời hạn 10 ng y kể t  ng y nhận được văn b n xin ý 

kiến hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện c  tr ch nhiệm tr  lời bằng văn b n   

Trong thời hạn 05 ng y l m việc, kể t  ng y c  ý kiến của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã c  tr ch 

nhiệm tr  lời bằng văn b n về việc thay đổi địa điểm  
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8.5. Đối tƣợng thực hiện 

TTHC: 

Nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn gi o tập trung đến địa b n xã kh c 

 
8.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới  

 
8.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n tr  lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc 

thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung  

 8.8. Phí, lệ phí: Không. 

 
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung  mẫu 

B7, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30 th ng 12  
năm 2017   

 

8.10. Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC (nếu 

có): 

Chậm nhất l  10 ng y kể t  ng y được chấp thuận địa điểm 

mới, nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung ph i chấm dứt sinh 

hoạt tôn gi o tại địa điểm c  v  c  tr ch nhiệm thông b o 

bằng văn b n đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm 

sinh hoạt tôn gi o tập trung c  k m theo b n sao c  chứng 
thực văn b n chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  

địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung mới  

 
8.11. Căn cứ pháp lý 

của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  kho n 2, điểm b kho n 3, kho n 4 Điều 6; Điều 21   

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 

h nh chính  
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Mẫu B7 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

 

 

ĐỀ NGHỊ 

Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
_____________ 

 

Kính gửi: ……… 
(2)
………  

 

Tên nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung: ………………………………    

 ọ v  tên người đại diện:  ……………………………………………… 

Thuộc tôn gi o  hoặc tổ chức tôn gi o; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn gi o :………………………………………………… 

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung 

sau:  

Lý do thay đổi: …………………………………………………………  

Địa điểm nh mđang sinh hoạt tôn gi o tập trung:…………  …… …… 

Dự kiến địa điểm mới:……  ……………………………………………  

Dự kiến thời điểm thay đổi: ………………………………………  …    

 

Văn b n k m theo gồm:  iấy tờ chứng minh c  địa điểm hợp ph p mới để l m 

nơi sinh hoạt tôn gi o; văn b n chấp thuận của tổ chức tôn gi o hoặc tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn gi o về việc thay đổi địa điểm đối với nh m 

sinh hoạt tôn gi o do tổ chức đăng ký; b n sao c  chứng thực văn b n chấp thuận 

đăng ký sinh hoạt tôn gi o tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm 

sinh hoạt tôn gi o tập trung lần đầu đối với trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn gi o tập trung đến địa b n xã kh c  

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

(1) 
 Địa danh nơi c  địa điểm đang sinh hoạt tôn gi o tập trung 

 

(2)
 Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập 

trung mới  
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 9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

 9.1. Trình tự thực hiện: 

Chậm nhất l  10 ng y kể t  ng y được chấp thuận địa điểm 

mới, nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung ph i chấm dứt sinh 

hoạt tôn gi o tại địa điểm c  v   thông b o bằng văn b n đến 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm sinh hoạt tôn gi o 

tập trung c    

 
9.2. Cách thức thực 

hiện: 

 ửi văn b n thông b o trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã  

Văn b n thông b o ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp 

xã  Nếu gửi qua đường bưu chính, ng y tiếp nhận văn b n 
thông b o được tính theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
9.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ: 

Văn b n thông b o nêu rõ tên của tổ chức tôn gi o hoặc tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn gi o; tên 

nh m; họ v  tên người đại diện của nh m; thời điểm thay 

đổi; địa điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung mới; thời điểm 
chấm dứt sinh hoạt tôn gi o tại địa điểm c    

Trường hợp nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung chuyển địa 

điểm sinh hoạt tôn gi o đến địa b n xã kh c, người đại diện 

của nh m còn c  tr ch nhiệm gửi k m b n sao c  chứng thực 

văn b n chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa 

điểm sinh hoạt tôn gi o tập trung mới  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

 
9.4. Thời hạn giải 

quyết: 

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn b n 

thông b o hợp lệ  

 
9.5. Đối tƣợng thực hiện 

TTHC: 

Nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn gi o 

 
9.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm sinh hoạt tôn gi o 

tập trung c   

 
9.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp 

nhận thông b o  

Văn b n thông b o được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để 

thực hiện công t c qu n lý nh  nước về tín ngưỡng, tôn gi o  

 9.8. Phí, lệ phí: Không. 

 
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Nội dung văn b n thông b o theo quy định tại Điều 6 Nghị 

định số 162/2017/NĐ-CP. 

 

9.10. Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC (nếu 

có): 

Chậm nhất l  10 ng y kể t  ng y được chấp thuận địa điểm 

mới, nh m sinh hoạt tôn gi o tập trung ph i chấm dứt sinh 

hoạt tôn gi o tại địa điểm c  v  c  tr ch nhiệm thông b o 

bằng văn b n đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c  địa điểm 

sinh hoạt tôn gi o tập trung c    
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9.11. Căn cứ pháp lý 

của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  kho n 4 Điều 6   

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 

h nh chính  
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10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín 

ngƣỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

 
10.1. Trình tự thực 

hiện: 

Trước khi tổ chức quyên g p 05 ng y l m việc, cơ s  tín 

ngưỡng, tổ chức tôn gi o, tổ chức tôn gi o trực thuộc tổ chức 
quyên g p trong địa b n một xã gửi văn b n thông b o đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên g p  

 
10.2. Cách thức thực 

hiện: 

 ửi văn b n thông b o trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã  

Văn b n thông b o ph i c  x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp 

xã  Nếu gửi qua đường bưu chính, ng y tiếp nhận văn b n 
thông b o được tính theo ng y ghi trên dấu công văn đến  

 
10.3. Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

* Th nh phần hồ sơ: Văn b n thông b o  theo mẫu  v  c c 

t i liệu k m theo  nếu c  ; 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

 
10.4. Thời hạn giải 

quyết: 

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn b n 

thông b o hợp lệ  

 
10.5. Đối tƣợng thực 

hiện TTHC: 

Cơ s  tín ngưỡng, tổ chức tôn gi o, tổ chức tôn gi o trực 

thuộc tổ chức quyên g p trong địa b n một xã  

 
10.6. Cơ quan thực hiện 

TTHC: 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên g p. 

 
10.7. Kết quả của việc 

thực hiện TTHC: 

Văn b n x c nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp 

nhận thông b o  

Văn b n thông b o được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để 
thực hiện công t c qu n lý nh  nước về tín ngưỡng, tôn gi o 

v  kiểm tra việc thực hiện c c nội dung trong văn b n thông 

b o của cơ s  tín ngưỡng, tổ chức tôn gi o, tổ chức tôn gi o 

trực thuộc  

 10.8. Phí, lệ phí: Không. 

 
10.9. Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai: 

Thông b o về việc tổ chức quyên g p  mẫu B47, Phụ lục 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30 th ng 12năm 2017   

 

10.10. Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện TTHC 

(nếu có): 

- Trước khi tổ chức quyên g p 05 ng y l m việc, cơ s  tín 

ngưỡng, tổ chức tôn gi o, tổ chức tôn gi o trực thuộc c  

tr ch nhiệm thông b o bằng văn b n đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi tổ chức quyên g p  

-  oạt động quyên g p của cơ s  tín ngưỡng, tổ chức tôn 

gi o, tổ chức tôn gi o trực thuộc ph i c  sổ s ch thu, chi b o 
đ m công khai, minh bạch  T i s n được quyên g p ph i được 

qu n lý, sử dụng đúng mục đích đã thông b o, phục vụ cho hoạt 

động tín ngưỡng, hoạt động tôn gi o v  t  thiện xã hội  

- Không được lợi dụng danh nghĩa cơ s  tín ngưỡng, tổ chức 

tôn gi o, tổ chức tôn gi o trực thuộc để quyên g p nhằm trục 

lợi hoặc tr i mục đích quyên g p  
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10.11. Căn cứ pháp lý 

của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn gi o ng y 18/11/2016  kho n 5 Điều 56   

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ng y 30/12/2017 của Chính 

phủ  điểm a kho n 3 Điều 19, Điều 21   

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng y 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so t thủ tục 

h nh chính  
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Mẫu B47 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 
 

THÔNG BÁO  

Về việc tổ chức quyên góp 
_________ 

 

Kính gửi: ……… 
(2)
………  

Tên  chữ in hoa : …………………   …
(3)
………………………………   

Địa ch : …………………………………………        ………………… ..  

Người đại diện:…………………………………………………………… 

 ọ v  tên:……………………………… Năm sinh:…………… ..............  

Tên gọi trong tôn gi o  nếu c  :……………………………………  ........  

Chức vụ, ph m vị  nếu c  :………………………………    ………  .......  

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh c  nhân: ……………………   .......  

Ng y cấp:…………… …Nơi cấp: ………………………………   ..........  

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau: 

Mục đích quyên g p:…………………………………………………… 

Địa b n tổ chức quyên g p:…  ………………………………………… 

C ch thức quyên g p:…………………………………………………… 

Thời gian thực hiện quyên g p:  ………………………………………      

Phương thức qu n lý v  sử dụng t i s n được quyên g p: ……………… 

 

  

                  NGƢỜI ĐẠI DIỆN
 (3) 

              (Chữ ký, dấu) 
 

(1)  
Địa danh nơi c  cơ s  tín ngưỡng, tổ chức tôn gi o hoặc tổ chức tôn gi o 

trực thuộc. 
(2)

 Ủy ban nhân dân cấp t nh đối với trường hợp tổ chức quyên g p vượt ra 

ngo i địa b n một huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tổ 

chức quyên g p ngo i địa b n một xã nhưng trong địa b n một huyện, quận, thị 

xã, th nh phố thuộc t nh, th nh phố thuộc th nh phố trực thuộc trung ương; Ủy 

ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp tổ chức quyên g p trong địa b n một xã  
(3) 
Cơ s  tín ngưỡng, tổ chức tôn gi o hoặc tổ chức tôn gi o trực thuộc  Đối 

với tổ chức tôn gi o, tổ chức tôn gi o trực thuộc, người đại diện ph i ký tên v  

đ ng dấu  
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